
DANH SÁCH CÁC HỘ ĐĂNG KÝ NUÔI NGỰA 

THUỘC DIỆN KIỂM TRA 

(Kèm theo Thông báo số 510/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Nhân Lý) 

STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 
Dân tộc Thôn Nhóm đối tượng Ghi chú 

I. THÔN HỢP NHẤT (11 hộ) 

1 Lương Thị Tắm  Nùng Hợp Nhất Hộ cận nghèo  

2 Linh Thị Pén 1978 Nùng Hợp Nhất Hộ mới thoát nghèo  

3 Lăng Văn Thông 1990 Nùng Hợp Nhất Hộ cận nghèo  

4 Hứa Văn Bùm 1965 Nùng Hợp Nhất Hộ cận nghèo  

5 Vi Văn Thon 1987 Nùng Hợp Nhất Hộ cận nghèo  

6 Chu Thị Lung 1970 Nùng Hợp Nhất Hộ nghèo  

7 Vi Văn Thị 1988 Nùng Hợp Nhất Hộ nghèo  

8 Vi Văn Thao 1996 Nùng Hợp Nhất Hộ nghèo  

9 Vi Văn Khương 1988 Nùng Hợp Nhất Hộ nghèo  

10 Vi Văn Phọn 1976 Nùng Hợp Nhất Hộ cận nghèo  

11 Vi Văn Sào 1993 Nùng Hợp Nhất Hộ nghèo  

II. THÔN LÂM SƠN (4 hộ) 

12 Vi Văn Lập 1986 Tày Lâm Sơn Hộ nghèo  

13 Nguyễn Văn Khanh 1984 Tày Lâm Sơn Hộ nghèo  

14 Nguyễn Thị Cứu 1958 Tày Lâm Sơn Hộ mới thoát nghèo  

15 Vi Văn Hiền 1984 Tày Lâm Sơn Hộ nghèo  

III. THÔN BẮC PHÙ (5 hộ) 

16 Hoàng Văn Thiết 1989 Nùng Bắc Phù Hộ cận nghèo  

17 Hứa Thị Dển 1975 Nùng Bắc Phù Hộ cận nghèo  

18 Hoàng Văn Đại 1960 Nùng Bắc Phù Hộ cận nghèo  

19 Lăng Văn Tân 1989 Nùng Bắc Phù Hộ nghèo  

20 Hoàng Văn Phúc 1988 Nùng Bắc Phù Hộ nghèo  

IV. THÔN KHUỐI KHÁO (1 hộ) 

21 Lộc Văn Trưởng 1983 Nùng Khuối Kháo Hộ nghèo  

Tổng số: 21 hộ, gồm 11 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo, 02 hộ mới thoát nghèo. 

Ghi chú: Danh sách được lọc từ danh sách đăng ký nuôi ngựa do các thôn tổng hợp; các trường hợp có ghi chú cần tiếp tục đối chiếu, xác minh 

thông tin khi kiểm tra thực tế. Các hộ thuộc nhóm đối tượng khác chưa đưa vào diện kiểm tra đợt này. 
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